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cây ăn quả và dự báo trong thời gian tới

Kính gửi: Toàn thể nhân dân:
I. THỜI TIẾT, CÂY TRỒNG

1. Thời tiết: Trong thời gian qua trời âm u. Nhiệt độ trung bình 20 - 280C,
ẩm độ không khí trung bình 80 - 90%.

2. Cây trồng:
- Lúa xuân: Các trà lúa đẻ nhánh rộ đến cuối đẻ nhánh, một bộ phận nhỏ lúa 

xuân sớm bước vào giai đoạn đứng cái.
- Trên cây vải: Các trà vải đang đậu quả đến quả non.

II. DIẾN BIẾN SÂU BỆNH:
1. Trên lúa:
- Chuột: Gây hại rải rác các trà lúa. Tỷ lệ dảnh bị hại trung bình 0,7%, nơi 

cao 2,5%.
Ngoài ra còn sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn, ruồi vàng, bọ trĩ, bệnh khô vằn..
2. Trên cây vải:
- Sâu đo: Gây hại trên các trà vải, đặc biệt trà vải thiều. Mật độ trung bình 0,15 

con/cành, nơi cao 0,25con/cành, sâu đa số tuổi 1 đến tuổi 4. Diện tích bị hại khoảng 
20ha.

- Bệnh sương mai: Gây hại rải rác các trà vải. Tỷ lệ hại trung bình 1,0%. nơi cao 
1,5%. Cấp bệnh từ cấp 1 đến cấp 3.

Ngoài ra còn sâu cuốn tổ, rệp muội, dòi, bọ xít, bọ nẹt, rụng quả sinh lý, ...
III. DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI:

1. Trên lúa:
- Chuột: Di chuyển gây hại các trà lúa.
- Bệnh đạo ôn: Tiếp tục phát sinh, lây lan gây hại các giống nhiễm như nếp,

TBR225, ...
Bệnh khô vằn: Phát sinh gây hại trà xuân sớm.
Ngoài ra còn sâu cuốn lá nhỏ, bọ trĩ, ruồi vàng, ...
2. Trên cây vải:
- Sâu đo, bọ xít: tiếp tục tăng mật độ gây hại quả non các trà vải.
- Bệnh sương mai: Tiếp tục lây lan gây hại quả non các trà vải.
Ngoài ra còn rệp muội, dòi, sâu đục hạt, bọ nẹt, hiện tượng rụng quả sinh lý, ...

IV. ĐỀ NGHỊ :
Các ông bà trưởng phó thôn  chỉ đạo tốt chiến dịch diệt chuột theo Kế hoạch 

Trên cây lúa:
- HTX DVNN phối kết hợp với các ông bà trưởng phó thôn điều tiết nước phù 

hợp để các hộ nông dân thuận tiện, chủ động chăm bón khi lúa đứng cái phân hóa đòng 
với lượng bón 1kg urê + 3- 4kg Kali/sào (ruộng lúa tốt không nên bón đạm).



- Đối với bệnh đạo ôn: Dùng một trong các loại thuốc sau: Filia 525SE, Fuji-one 
40WP, Katana 20SC, Bankan 600WP,…phun phòng trừ khi bệnh chớm xuất hiện.

- Đối với bệnh khô vằn: Dùng Tilt super 300ND hoặc Nevo 330EC, Tiptop 
250EC, Anvil 5SC, … phun phòng trừ khi bệnh chớm xuất hiện.

1. Trên cây vải:
- Các hộ nông dân chủ động chăm sóc, tưới dưỡng và bón phân nuôi quả (khi

quả bằng hạt mây) tùy theo  tuổi cây mà có liều lượng phân bón khác nhau:
Tuổi cây

(năm)
Phân chuồng

(kg/sào)
Đạm u rê 
(kg/sào)

NPK (16-16- 
8+13S)
(kg/sào)

Kali clorua 
(kg/sào)

4-5 30 - 50 0,5 2,5 1,7
6-7 - 0,9 4,5 3,0
8-9 - 1,2 6,0 4,0

10-11 50 - 70 1,5 7,5 5,0
12-13 - 1,8 9,0 6,0
14-15 - 2,4 12,0 8,0
>15 - 3,0 15,0 10,0

Bổ sung thêm một số loại phân bón vi lượng như Botrac, CanxiBo,... để hạn chế 
rụng quả non.

- Đối với sâu đo: Dùng Dylan 2EC, Pounce 50EC, Peran 50EC, Kinalux 
25EC, … phun trừ khi phát hiện mật độ sâu 0,25con/cành.

- Đối với bọ xít, rệp muội, bọ nẹt: Dùng Karate 2.5EC, Cyperkill 10EC, 
Altach 5EC, ... phun trừ khi thấy mật độ bọ xít, bọ nẹt 1con/cành, rệp muội 5% số 
cành.

- Đối với sâu đục hạt, dòi hại quả non: Dùng thuốc Virtako 40WG, Prevathon 
5SC, Prevathon 35WG, Voliam Tago 63SC... phun khi vừa hình thành quả non.

- Đối với bệnh sương mai:
+ Nếu thời tiết bình thường: Dùng Ridomin 68WG, Ricide 72WP, Antracol 

70WP, Dosay45WP… phun cho các trà vải.
+ Nếu thời tiết mưa ẩm kéo dài, ẩm độ không khí cao, dùng dung dịch Boocđô 

1% phun phòng (3 đến 5 ngày phun 1 lần, trước khi phun nên rung cây nhằm tăng hiệu 
lực của thuốc).

(Chú ý: Không phun thuốc khi hoa cái còn đang rộ, luân phiên sử dụng thuốc
trong quá trình sử dụng để hạn chế tính kháng thuốc của sâu)

Nơi nhận
- UBND xã ;
- Các trưởng phó thôn;
- Lưu: VP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Hùng
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